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Phụ lục I 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  

(Kèm theo Bản công bố số 933/BV-ĐT&CĐT ngày 02 tháng 07 năm 2025 của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ) 

1. NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH BÁC SĨ VỚI PHẠM VI HÀNH NGHỀ NHI KHOA 

1 Hoàng Kim Huệ Số 004964/BYT-CCHN 22/05/2013 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 
Bác sỹ - khoa Nhi tổng hợp 

2 Hoàng Thị Huế Số 0020548/BYT-CCHN 08/05/2014 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 
Bác sỹ, khoa Nhi tổng hợp 

3 Vũ Tuấn Anh Số 011999/BYT-CCHN 28/04/2021 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 
Bác sỹ, khoa Nhi tổng hợp 

4 Vũ Ngọc Dung Số 030536/BYT-CCHN 20/09/2016 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 
Bác sỹ, khoa Nhi tổng hợp 

5 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hoa 
Số 032389/BYT-CCHN 20/03/2017 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 
Bác sỹ, khoa Nhi tổng hợp 

6 Hà Như Quỳnh Số 030524/BYT-CCHN 20/09/2016 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 
Bác sỹ, khoa Nhi tổng hợp 

7 Dương Thị Hường Số 035192/BYT-CCHN 11/08/2017 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 
Bác sỹ, khoa Nhi tổng hợp 
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8 Nghiêm Thị Thu Hoài Số 045440/BYT - CCHN 07/06/2021 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 
Bác sỹ, khoa Nhi tổng hợp 

9 Nguyễn Bích Hoàng Số 0016092/BYT-CCHN 22/01/2014 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Bác sỹ -Giám đốc trung tâm 

nhi khoa 

10 Trần Tiến Thịnh Số 004966/BYT-CCHN 22/05/2013 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Bác sỹ, Phó trưởng khoa Sơ 

sinh- Cấp cứu nhi 

11 Dương Quốc Trưởng Số 030526/BYT-CCHN 20/09/2016 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Bác sỹ, Phó trưởng khoa Sơ 

sinh- Cấp cứu nhi 

12 Đỗ Thái Sơn Số 0025786/BYT-CCHN 31/12/2014 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Bác sỹ, khoa Sơ sinh- Cấp 

cứu nhi 

13 Nguyễn Văn Bắc Số 036942/BYT-CCHN 30/03/2018 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Bác sỹ, khoa Sơ sinh- Cấp 

cứu nhi 

14 Đoàn Thị Huệ Số 0012377/BYT-CCHN 18/12/2013 
Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Bác sỹ, khoa Sơ sinh- Cấp 

cứu nhi 

15 Trần Tuấn Anh Số 030964/BYT-CCHN 04/11/2016 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Bác sỹ, khoa Sơ sinh- Cấp 

cứu nhi 
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16 Đàm Thị Thùy Linh Số 030433/BYT-CCHN 28/08/2016 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Bác sỹ, khoa Sơ sinh- Cấp 

cứu nhi 

17 Nguyễn Thùy Dung Số 036087/BYT-CCHN 08/01/2018 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Bác sỹ, khoa Sơ sinh- Cấp 

cứu nhi 

18 Nguyễn Văn Cường Số 034221/BYT-CCHN 23/06/2017 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Bác sỹ, khoa Sơ sinh- Cấp 

cứu nhi 

19 Hoàng Thị Duyên Số 039472/BYT-CCHN 18/02/2019 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Bác sỹ, khoa Sơ sinh- Cấp 

cứu nhi 

20 Đỗ Thu Hằng Số 045258/BYT-CCHN 04/05/2021 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Bác sỹ, khoa Sơ sinh- Cấp 

cứu nhi 

21 Hoàng Thị Hảo Số 045604/BYT - CCHN 07/06/2021 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Bác sỹ, khoa Sơ sinh- Cấp 

cứu nhi 

22 Ngô Thị Vân Anh Số 004962/BYT-CCHN 22/05/2013 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

Nhi 
Bác sỹ, khoa Khám bệnh 

23 Nguyễn Thành Trung Số 004919/BYT-CCHN 22/05/2013 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi 

Bác sỹ, khoa Sơ sinh - Cấp 

cứu nhi 
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2. NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH BÁC SĨ VỚI PHẠM VI HÀNH NGHỀ RĂNG HÀM MẶT 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề 

Ngày cấp 

CCHN Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn 

1 Nguyễn Trí Khang Số 004975/BYT-CCHN  22/05/2013 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 

Bác sỹ -Trưởng khoa Răng 

hàm mặt 

2 Phạm Thanh Hải Số 0008215/BYT-CCHN    22/11/2013 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 

Bác sỹ, Phó trưởng khoa 

Răng hàm mặt 

3 Nguyễn Văn Giáp Số 004976/BYT-CCHN      22/05/2013 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 
Bác sỹ, khoa Răng hàm mặt 

4 Phan Duy Vĩnh Số 0020401/BYT-CCHN       12/05/2014 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 
Bác sỹ, khoa Răng hàm mặt 

5 Nguyễn Thanh Loan Số 005442/TNG-CCHN  04/10/2017 
Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt 
Bác sỹ, khoa Răng hàm mặt 

6 Lê Thị Hòa Số 0012349/BYT-CCHN   18/12/2013 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 
Bác sỹ, khoa Răng hàm mặt 

7 Nguyễn Nam Hà Số 0018835/BYT-CCHN     04/04/2014 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 
Bác sỹ, khoa Răng hàm mặt 

8 Hoàng Văn Kang Số 039863/BYT-CCHN 22/05/2019 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 
Bác sỹ, khoa Răng hàm mặt 
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9 Trần Nguyên Giang Số 004978/BYT-CCHN     22/05/2013 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 
Bác sỹ, khoa Răng hàm mặt 

10 Vũ Ngọc Tú Số 0025504/BYT-CCHN 17/12/2014 
Thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh Răng hàm mặt 
Bác sỹ, khoa Răng hàm mặt 

11 Nguyễn Anh Tú Số 0008218/BYT-CCHN 22/11/2013 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răm hàm mặt 
Bác sỹ, khoa Răng hàm mặt 

12 Lê Ngọc Mai Số 046562/BYT-CCHN 17/03/2022 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 
Bác sỹ, khoa Răng hàm mặt 

13 Nguyễn Anh Tú Số 0015942/BYT-CCHN 07/02/2014 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 
Bác sỹ, khoa Răng hàm mặt 

14 Đỗ Thị Thanh Tâm Số 034228/BYT-CCHN 23/06/2017 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 
Bác sỹ khoa Răng hàm mặt 

15 Đào Minh Nguyệt Số 005635/BYT-CCHN  5/8/2013 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt 

Bác sỹ, khoa Răng hàm mặt, 

GĐ TTĐT&CĐT 
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3. NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH BÁC SĨ VỚI PHẠM VI HÀNH NGHỀ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 

STT Họ và tên 
Số giấy phép hành nghề/ 

Số chứng chỉ hành nghề 

Ngày cấp 

CCHN 
Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn 

1. Danh sách bác sĩ hướng dẫn thực hành Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ 

45 Nguyễn Thanh Tùng 
Số 0023227/BYT-CCHN, Số 

2490/QĐ-BYT 
19/08/2014 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại chấn thương chỉnh 

hình,Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa phẫu thuật tạo hình 

thẩm mỹ 

Bác sỹ , Trưởng khoa Phẫu 

thuật tạo hình - Thẩm mỹ 
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Phụ lục II 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH 

(Kèm theo Bản công bố số 933/BV-ĐT&CĐT ngày 02 tháng 07 năm 2025  

của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ) 

 
I. NỘI DUNG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH BÁC SĨ CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT 

1. Người thực hành: 

- Bác sĩ có Chứng chỉ chuyên khoa cơ bản Răng hàm mặt. 

2. Người hướng dẫn thực hành: Danh sách đính kèm ở Phụ lục I. 

3. Thời gian và địa điểm thực hành: 

- Thời gian: 09 tháng 

- Địa điểm: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. 

4. Nội dung chương trình đào tạo: 

4.1. Lý thuyết: 

Ngoài thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh tại các 

khoa lâm sàng của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, người thực hành phải 

tham gia các buổi tập huấn sau: 

- Qui định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; 

- Qui chế chuyên môn, đạo đức hành nghề: 

- An toàn người bệnh; 

- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

4.2. Thực hành: 

- Thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 9 tháng tại 

khoa Răng hàm mặt của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.  

- Nội dung thực hành theo danh mục kỹ thuật chuyên môn của người hành 

nghề tại Phụ lục VIII, Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế. 

5. Tổ chức tiếp nhận người thực hành 

- Bệnh viện thường xuyên chiêu sinh và tiếp nhận người thực hành khi có 

nhu cầu. 

- Người thực hành được bố trí thực hành tại khoa Răng hàm mặt của Bệnh 

viện Trung ương Thái Nguyên dưới sự hướng dẫn của giảng viên đủ điều kiện, 

theo sự phân công của Lãnh đạo Bệnh viện.  
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II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH BÁC SĨ CHUYÊN KHOA PHẪU 

THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ 

1. Người thực hành 

- Bác sĩ có Chứng chỉ chuyên khoa cơ bản Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ 

2. Người hướng dẫn thực hành: Danh sách đính kèm ở Phụ lục I. 

3. Thời gian và địa điểm thực hành 

- Thời gian: 9 tháng 

- Địa điểm: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 

4. Nội dung chương trình đào tạo: 

4.1. Lý thuyết: 

Ngoài thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh tại khoa 

Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, người thực 

hành phải tham gia các buổi tập huấn sau: 

- Qui định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; 

- Qui chế chuyên môn, đạo đức hành nghề; 

- An toàn người bệnh; 

- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

4.2. Thực hành: 

Người thực hành học tập trung, toàn thời gian trong 9 tháng tại khoa Phẫu 

thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên  

Nội dung thực hành theo danh mục kỹ thuật chuyên môn của người hành 

nghề tại Phụ lục IX, Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế. 

5. Tổ chức tiếp nhận người thực hành 

- Bệnh viện thường xuyên chiêu sinh và tiếp nhận người thực hành khi có 

nhu cầu. 

- Người thực hành được bố trí thực hành tại khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm 

mỹ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên dưới sự hướng dẫn của giảng viên 

theo sự phân công của Lãnh đạo Bệnh viện. 

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO THỰC HÀNH BÁC SĨ CHUYÊN KHOA NHI 

1. Người thực hành 

- Bác sĩ có Chứng chỉ chuyên khoa cơ bản Nhi  

2. Người hướng dẫn thực hành: Danh sách đính kèm ở Phụ lục I. 

3. Thời gian và địa điểm thực hành 

- Thời gian: 9 tháng 
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- Địa điểm: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 

4. Nội dung chương trình đào tạo: 

4.1. Lý thuyết: 

Ngoài thực hành các kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh tại khoa 

Nhi của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, người thực hành phải tham gia các 

buổi tập huấn sau: 

- Qui định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; 

- Qui chế chuyên môn, đạo đức hành nghề; 

- An toàn người bệnh; 

- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

4.2. Thực hành: 

Người thực hành học tập trung, toàn thời gian trong 9 tháng tại khoa Nhi 

của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên  

Nội dung thực hành theo danh mục kỹ thuật chuyên môn của người hành 

nghề tại Phụ lục IX, Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế. 

5. Tổ chức tiếp nhận người thực hành 

- Bệnh viện thường xuyên chiêu sinh và tiếp nhận người thực hành khi có 

nhu cầu. 

- Người thực hành được bố trí thực hành tại khoa Nhi của Bệnh viện Trung 

ương Thái Nguyên dưới sự hướng dẫn của giảng viên theo sự phân công của Lãnh 

đạo Bệnh viện. 

 
 

 


